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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): ZMI9F05RPE8

Mã CQT (Code): 0073CC8EB66A6A444A969511917B11977F

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00055863(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

15 tháng 12 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0109282232Mã số thuế

Địa chỉ Số 282 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢITên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

6022 _S1.09Vinhomes Ocean ParkHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2A B CA B

Gà muối 500gGM500 Túi 5,00 111.058 555.2901

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 5,00 73.431 367.1552

Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 3,00 50.182 150.5463

Bắp bò muối 200gBBM200 Túi 3,00 87.787 263.3614

Tai heo muối 200gTH200 Túi 3,00 55.595 166.7855

190.899Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu12,70%(Discount rate): (Discount amount):

1.312.238Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

1.417.217Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 104.979Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Một triệu bốn trăm mười bảy nghìn hai trăm mười bảy đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Hoàng

Ngày chuyển đổi 15/12/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

15/12/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=ZMI9F05RPE8


P
há

t 
hà

nh
 b

ở
i 

ph
ần

 m
ềm

 M
eI

nv
oi

ce
.v

n 
- 

C
ôn

g 
ty

 C
ổ 

ph
ần

 M
IS

A
 (

w
w

w
.m

is
a.

co
m

.v
n

) 
- 

M
S

T
: 

0
1

0
1

2
4

3
1

5
0

Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): 7KI5FZP19B8

Mã CQT (Code): 004D19C17AFA8E40B7B4810554D2B23CA1

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00055862(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

15 tháng 12 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0109282232Mã số thuế

Địa chỉ Số 282 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢITên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

6018_Vinhomes SymphonyHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2A B CA B

Gà muối 500gGM500 Túi 5,00 111.058 555.2901

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 3,00 73.431 220.2932

Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 3,00 50.182 150.5463

Bắp bò muối 200gBBM200 Túi 3,00 87.787 263.3614

Tai heo muối 200gTH200 Túi 3,00 55.595 166.7855

40.689Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu3,00%(Discount rate): (Discount amount):

1.315.586Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

1.420.833Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 105.247Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Một triệu bốn trăm hai mươi nghìn tám trăm ba mươi ba đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Hoàng

Ngày chuyển đổi 15/12/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

15/12/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=7KI5FZP19B8
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): 3RI6F137V0V

Mã CQT (Code): 00A7D32F18CCE14914A8F1B469087FEAC7

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00055861(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

15 tháng 12 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0109282232Mã số thuế

Địa chỉ Số 282 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢITên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

6013_Ecohome 3 Tân XuânHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2A B CA B

Gà muối 500gGM500 Túi 8,00 111.058 888.4641

26.654Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu3,00%(Discount rate): (Discount amount):

861.810Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

930.755Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 68.945Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Chín trăm ba mươi nghìn bảy trăm năm mươi lăm đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Hoàng

Ngày chuyển đổi 15/12/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

15/12/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=3RI6F137V0V
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): 47I6F814ZLB

Mã CQT (Code): 0072ECF755D59F42248346F5FFC325191B

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00055860(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

15 tháng 12 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0109282232Mã số thuế

Địa chỉ Số 282 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢITên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

6007_Gelexia Tam TrinhHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2A B CA B

Gà muối 500gGM500 Túi 5,00 111.058 555.2901

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 3,00 73.431 220.2932

Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 3,00 50.182 150.5463

27.784Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu3,00%(Discount rate): (Discount amount):

898.345Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

970.213Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 71.868Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Chín trăm bảy mươi nghìn hai trăm mười ba đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Hoàng

Ngày chuyển đổi 15/12/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

15/12/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=47I6F814ZLB
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): 3RI6F137A4P

Mã CQT (Code): 00B0010C54B54E4E439C76AA2C4D876A85

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00055859(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

15 tháng 12 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0109282232Mã số thuế

Địa chỉ Số 282 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢITên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

6006_AnLand PremiumHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2A B CA B

Gà muối 500gGM500 Túi 5,00 111.058 555.2901

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 3,00 73.431 220.2932

Tai heo muối 200gTH200 Túi 3,00 55.595 166.7853

28.272Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu3,00%(Discount rate): (Discount amount):

914.096Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

987.224Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 73.128Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Chín trăm tám mươi bảy nghìn hai trăm hai mươi bốn đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Hoàng

Ngày chuyển đổi 15/12/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

15/12/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=3RI6F137A4P
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): MKIEFLE8EJ8

Mã CQT (Code): 00DCA92CE2DB814315ADF8CF4AFD3FCB58

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00055858(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

15 tháng 12 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0109282232Mã số thuế

Địa chỉ Số 282 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢITên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

6004_Imperria Sky Garden Minh KhaiHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2A B CA B

Gà muối 500gGM500 Túi 5,00 111.058 555.2901

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 5,00 73.431 367.1552

27.674Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu3,00%(Discount rate): (Discount amount):

894.771Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

966.353Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 71.582Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Chín trăm sáu mươi sáu nghìn ba trăm năm mươi ba đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Hoàng

Ngày chuyển đổi 15/12/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

15/12/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=MKIEFLE8EJ8
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): L0I0HDMPQ66

Mã CQT (Code): 00381F1D3BAE1A4CDFA936BDA40EB4F5F9

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00051156(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

17 tháng 11 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0109282232Mã số thuế

Địa chỉ Số 282 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢITên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

Họ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2A B CA B

Gà muối 500gGM500 Túi 5,00 111.058 555.2901

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 5,00 73.431 367.1552

Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 3,00 50.182 150.5463

Bắp bò muối 200gBBM200 Túi 3,00 87.787 263.3614

Tai heo muối 200gTH200 Túi 3,00 55.595 166.7855

190.899Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu12,70%(Discount rate): (Discount amount):

1.312.238Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

1.417.217Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 104.979Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Một triệu bốn trăm mười bảy nghìn hai trăm mười bảy đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Hoàng

Ngày chuyển đổi 15/12/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

17/11/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=L0I0HDMPQ66
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): 5XIAHGLMKAZ

Mã CQT (Code): 0006C1546E1AEE4A4BA48B531455D5A85E

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00051155(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

17 tháng 11 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0109282232Mã số thuế

Địa chỉ Số 282 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢITên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

Họ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2A B CA B

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 3,00 73.431 220.2931

Gà muối 500gGM500 Túi 10,00 111.058 1.110.5802

39.926Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu3,00%(Discount rate): (Discount amount):

1.290.947Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

1.394.223Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 103.276Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Một triệu ba trăm chín mươi bốn nghìn hai trăm hai mươi ba đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Hoàng

Ngày chuyển đổi 15/12/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

17/11/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=5XIAHGLMKAZ
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): _RIJHPVME84

Mã CQT (Code): 009B1AA6AB15154D80AE543E60D5B82CC5

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00051153(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

17 tháng 11 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0109282232Mã số thuế

Địa chỉ Số 282 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢITên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

Họ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2A B CA B

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 3,00 73.431 220.2931

Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 3,00 50.182 150.5462

Tai heo muối 200gTH200 Túi 3,00 55.595 166.7853

Bắp bò muối 200gBBM200 Túi 3,00 87.787 263.3614

24.030Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu3,00%(Discount rate): (Discount amount):

776.955Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

839.111Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 62.156Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Tám trăm ba mươi chín nghìn một trăm mười một đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Hoàng

Ngày chuyển đổi 15/12/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

17/11/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=_RIJHPVME84
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): 6NI9H38ZAXG

Mã CQT (Code): 006607DADB5E9A48F09984B53587FE99CB

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00051152(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

17 tháng 11 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0109282232Mã số thuế

Địa chỉ Số 282 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢITên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

Họ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2A B CA B

Gà muối 500gGM500 Túi 5,00 111.058 555.2901

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 3,00 73.431 220.2932

Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 3,00 50.182 150.5463

Tai heo muối 200gTH200 Túi 3,00 55.595 166.7854

32.788Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu3,00%(Discount rate): (Discount amount):

1.060.126Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

1.144.936Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 84.810Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Một triệu một trăm bốn mươi bốn nghìn chín trăm ba mươi sáu đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Hoàng

Ngày chuyển đổi 15/12/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

17/11/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=6NI9H38ZAXG
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): 1NIQHQZJL8R

Mã CQT (Code): 006ECDF256D6474C87B577F26EEE39A0CD

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00051151(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

17 tháng 11 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0109282232Mã số thuế

Địa chỉ Số 282 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢITên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

Họ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2A B CA B

Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 3,00 50.182 150.5461

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 3,00 73.431 220.2932

Gà muối 500gGM500 Túi 5,00 111.058 555.2903

Tai heo muối 200gTH200 Túi 3,00 55.595 166.7854

32.788Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu3,00%(Discount rate): (Discount amount):

1.060.126Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

1.144.936Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 84.810Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Một triệu một trăm bốn mươi bốn nghìn chín trăm ba mươi sáu đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Hoàng

Ngày chuyển đổi 15/12/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

17/11/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=1NIQHQZJL8R
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): QWIXHPAE6M6

Mã CQT (Code): 00241E24605DFA46C4B18A4FAE334C150E

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00051150(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

17 tháng 11 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0109282232Mã số thuế

Địa chỉ Số 282 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢITên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

Họ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2A B CA B

Gà muối 500gGM500 Túi 10,00 111.058 1.110.5801

194.907Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu17,55%(Discount rate): (Discount amount):

915.673Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

988.927Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 73.254Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Chín trăm tám mươi tám nghìn chín trăm hai mươi bảy đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Hoàng

Ngày chuyển đổi 15/12/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

17/11/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=QWIXHPAE6M6
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): 3RIKH6418A2

Mã CQT (Code): 0030B85FC7A34F4E81A2909939B8C9A807

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00051149(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

17 tháng 11 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0109282232Mã số thuế

Địa chỉ Số 282 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢITên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

Họ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2A B CA B

Gà muối 500gGM500 Túi 5,00 111.058 555.2901

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 3,00 73.431 220.2932

Tai heo muối 200gTH200 Túi 5,00 55.595 277.9753

31.607Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu3,00%(Discount rate): (Discount amount):

1.021.951Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

1.103.707Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 81.756Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Một triệu một trăm linh ba nghìn bảy trăm linh bảy đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Hoàng

Ngày chuyển đổi 15/12/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

17/11/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=3RIKH6418A2
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): 7KIGHJAZLPA

Mã CQT (Code): 002A971B6C213F416E9849F36B6278EDE8

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00051148(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

17 tháng 11 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0109282232Mã số thuế

Địa chỉ Số 282 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢITên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

Họ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2A B CA B

Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 3,00 50.182 150.5461

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 3,00 73.431 220.2932

Bắp bò muối 200gBBM200 Túi 3,00 87.787 263.3613

Tai heo muối 200gTH200 Túi 3,00 55.595 166.7854

24.030Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu3,00%(Discount rate): (Discount amount):

776.955Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

839.111Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 62.156Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Tám trăm ba mươi chín nghìn một trăm mười một đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Hoàng

Ngày chuyển đổi 15/12/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

17/11/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=7KIGHJAZLPA
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): 9BIMH7GB224

Mã CQT (Code): 0079228A6806074BA0BFE4FC8F58B7B511

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00051146(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

17 tháng 11 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0109282232Mã số thuế

Địa chỉ Số 282 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢITên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

Họ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2A B CA B

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 5,00 73.431 367.1551

Gà muối 500gGM500 Túi 7,00 111.058 777.4062

34.337Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu3,00%(Discount rate): (Discount amount):

1.110.224Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

1.199.042Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 88.818Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Một triệu một trăm chín mươi chín nghìn không trăm bốn mươi hai đồng
chẵn.

(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Hoàng

Ngày chuyển đổi 15/12/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

17/11/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=9BIMH7GB224
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): 47I1H2V8KJP

Mã CQT (Code): 009A975B55DA05438B8BB77C1262A6BD94

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00051145(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

17 tháng 11 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0109282232Mã số thuế

Địa chỉ Số 282 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢITên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

Họ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2A B CA B

Gà muối 500gGM500 Túi 5,00 111.058 555.2901

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 5,00 73.431 367.1552

Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 3,00 50.182 150.5463

Bắp bò muối 200gBBM200 Túi 3,00 87.787 263.3614

Tai heo muối 200gTH200 Túi 3,00 55.595 166.7855

263.614Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu17,54%(Discount rate): (Discount amount):

1.239.523Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

1.338.685Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 99.162Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Một triệu ba trăm ba mươi tám nghìn sáu trăm tám mươi lăm đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Hoàng

Ngày chuyển đổi 15/12/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

17/11/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=47I1H2V8KJP
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): W4IRHZ6XR4X

Mã CQT (Code): 008D1753566A41471A8701F80728CB4184

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00051144(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

17 tháng 11 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0109282232Mã số thuế

Địa chỉ Số 282 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢITên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

Họ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2A B CA B

Gà muối 500gGM500 Túi 5,00 111.058 555.2901

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 3,00 73.431 220.2932

Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 3,00 50.182 150.5463

Bắp bò muối 200gBBM200 Túi 3,00 87.787 263.3614

35.685Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu3,00%(Discount rate): (Discount amount):

1.153.805Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

1.246.109Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 92.304Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Một triệu hai trăm bốn mươi sáu nghìn một trăm linh chín đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Hoàng

Ngày chuyển đổi 15/12/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

17/11/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=W4IRHZ6XR4X
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): X9IRHE21D65

Mã CQT (Code): 0054E0E2284B294E779D328E508A8C4886

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00051143(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

17 tháng 11 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0109282232Mã số thuế

Địa chỉ Số 282 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢITên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

Họ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2A B CA B

Gà muối 500gGM500 Túi 5,00 111.058 555.2901

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 3,00 73.431 220.2932

Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 3,00 50.182 150.5463

Bắp bò muối 200gBBM200 Túi 5,00 87.787 438.9354

40.952Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu3,00%(Discount rate): (Discount amount):

1.324.112Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

1.430.041Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 105.929Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Một triệu bốn trăm ba mươi nghìn không trăm bốn mươi mốt đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Hoàng

Ngày chuyển đổi 15/12/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

17/11/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=X9IRHE21D65
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): 6NI9H38ZG30

Mã CQT (Code): 00BB30B865D346407D91D6BE4005228485

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00051142(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

17 tháng 11 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0109282232Mã số thuế

Địa chỉ Số 282 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢITên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

Họ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2A B CA B

Gà muối 500gGM500 Túi 10,00 111.058 1.110.5801

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 3,00 73.431 220.2932

39.926Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu3,00%(Discount rate): (Discount amount):

1.290.947Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

1.394.223Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 103.276Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Một triệu ba trăm chín mươi bốn nghìn hai trăm hai mươi ba đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Hoàng

Ngày chuyển đổi 15/12/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

17/11/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=6NI9H38ZG30
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): J7IWHKXPAJ_

Mã CQT (Code): 002E54B0A4DFDB471D8F5D7988D8AD903A

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00051141(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

17 tháng 11 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0109282232Mã số thuế

Địa chỉ Số 282 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢITên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

Họ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2A B CA B

Gà muối 500gGM500 Túi 10,00 111.058 1.110.5801

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 3,00 73.431 220.2932

Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 3,00 50.182 150.5463

44.442Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu3,00%(Discount rate): (Discount amount):

1.436.977Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

1.551.935Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 114.958Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Một triệu năm trăm năm mươi mốt nghìn chín trăm ba mươi lăm đồng
chẵn.

(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Hoàng

Ngày chuyển đổi 15/12/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

17/11/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=J7IWHKXPAJ_
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): W4IRHZ6XRM8

Mã CQT (Code): 00C7D09FB05D294A8D8A7067B6CB1A1F03

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00051140(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

17 tháng 11 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0109282232Mã số thuế

Địa chỉ Số 282 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢITên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

Họ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2A B CA B

Gà muối 500gGM500 Túi 10,00 111.058 1.110.5801

Tai heo muối 200gTH200 Túi 3,00 55.595 166.7852

38.321Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu3,00%(Discount rate): (Discount amount):

1.239.044Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

1.338.168Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 99.124Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Một triệu ba trăm ba mươi tám nghìn một trăm sáu mươi tám đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Hoàng

Ngày chuyển đổi 15/12/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

17/11/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=W4IRHZ6XRM8
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): QWIXHPAE44X

Mã CQT (Code): 00303420A1FB6340FBAF98D7873A639AC7

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00051132(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

17 tháng 11 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0109282232Mã số thuế

Địa chỉ Thôn Đồng Bèn, Xã Đông Xuân, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢITên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

Họ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2A B CA B

Gà muối 500gGM500 Túi 5,00 111.058 555.2901

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 3,00 73.431 220.2932

Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 3,00 50.182 150.5463

Bắp bò muối 200gBBM200 Túi 3,00 87.787 263.3614

Tai heo muối 200gTH200 Túi 3,00 55.595 166.7855

40.689Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu3,00%(Discount rate): (Discount amount):

1.315.586Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

1.420.833Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 105.247Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Một triệu bốn trăm hai mươi nghìn tám trăm ba mươi ba đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Hoàng

Ngày chuyển đổi 15/12/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

17/11/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=QWIXHPAE44X
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): A4IGHMEZKGQ

Mã CQT (Code): 00DFDCCBAC5AE94EB1B51DD7846104F8C4

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00051131(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

17 tháng 11 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0109282232Mã số thuế

Địa chỉ Thôn Đồng Bèn, Xã Đông Xuân, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢITên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

6001 - Fresh Market Green ParkHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2A B CA B

Gà muối 500gGM500 Túi 5,00 111.058 555.2901

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 5,00 73.431 367.1552

Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 5,00 50.182 250.9103

35.201Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu3,00%(Discount rate): (Discount amount):

1.138.154Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

1.229.206Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 91.052Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Một triệu hai trăm hai mươi chín nghìn hai trăm linh sáu đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Hoàng

Ngày chuyển đổi 15/12/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

17/11/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=A4IGHMEZKGQ
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): DMIVHV0L5JJ

Mã CQT (Code): 00D03CC84588324983BD87A1DA49A13384

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00050317(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 11 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0109282232Mã số thuế

Địa chỉ Thôn Đồng Bèn, Xã Đông Xuân, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢITên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

6014 - BUBY CITY 3 PHÚC LỢIHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2A B CA B

Mộc Nấm Hương 250gMNH250 Túi 3,00 40.158 120.4741

Gà muối 500gGM500 Túi 5,00 96.953 484.7652

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 3,00 64.105 192.3153

Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 3,00 43.810 131.4304

Bắp bò muối 200gBBM200 Túi 3,00 76.638 229.9145

Tai heo muối 200gTH200 Túi 3,00 48.534 145.6026

Chân gà sốt cay 400gCGSC400 Túi 2,00 79.225 158.4507

1.462.950Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

1.579.986Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 117.036Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Một triệu năm trăm bảy mươi chín nghìn chín trăm tám mươi sáu đồng
chẵn.

(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Hoàng

Ngày chuyển đổi 15/12/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/11/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=DMIVHV0L5JJ
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): J7IWHK2W5W8

Mã CQT (Code): 00FEBFF490E9A9444DA42BD253CF012D77

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00050246(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

05 tháng 11 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0109282232Mã số thuế

Địa chỉ Thôn Đồng Bèn, Xã Đông Xuân, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢITên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

6012 - Hateco Yên SởHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2A B CA B

Mộc Nấm Hương 250gMNH250 Túi 3,00 44.620 133.8601

Gà muối 500gGM500 Túi 5,00 107.726 538.6302

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 3,00 71.228 213.6843

Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 3,00 48.678 146.0344

Bắp bò muối 200gBBM200 Túi 3,00 85.153 255.4595

Tai heo muối 200gTH200 Túi 3,00 53.927 161.7816

Chân gà sốt cay 400gCGSC400 Túi 2,00 88.028 176.0567

1.625.504Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

1.755.544Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 130.040Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Một triệu bảy trăm năm mươi lăm nghìn năm trăm bốn mươi bốn đồng
chẵn.

(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Hoàng

Ngày chuyển đổi 15/12/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

05/11/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=J7IWHK2W5W8
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): PGIWH2DJXJD

Mã CQT (Code): 00082DF570B6F246E78D2C3F3E37C6CB68

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00050245(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

05 tháng 11 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0109282232Mã số thuế

Địa chỉ Thôn Đồng Bèn, Xã Đông Xuân, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢITên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

6001 - Fresh Market Green ParkHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2A B CA B

Mộc Nấm Hương 250gMNH250 Túi 3,00 40.158 120.4741

Gà muối 500gGM500 Túi 5,00 96.953 484.7652

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 5,00 64.105 320.5253

Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 3,00 43.810 131.4304

Bắp bò muối 200gBBM200 Túi 3,00 76.638 229.9145

Tai heo muối 200gTH200 Túi 3,00 48.534 145.6026

Chân gà sốt cay 400gCGSC400 Túi 3,00 79.225 237.6757

1.670.385Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

1.804.016Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 133.631Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Một triệu tám trăm linh bốn nghìn không trăm mười sáu đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Hoàng

Ngày chuyển đổi 15/12/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

05/11/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=PGIWH2DJXJD
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): _RIJHPGB1_9

Mã CQT (Code): 0007555E9E3C154D6C8F83F721CEA8BABF

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00050244(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

05 tháng 11 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0109282232Mã số thuế

Địa chỉ Thôn Đồng Bèn, Xã Đông Xuân, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢITên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

6002 - Fresh Market Imperria Nguyễn Huy TưởngHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2A B CA B

Mộc Nấm Hương 250gMNH250 Túi 3,00 40.158 120.4741

Gà muối 500gGM500 Túi 5,00 96.953 484.7652

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 3,00 64.105 192.3153

Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 3,00 43.810 131.4304

Bắp bò muối 200gBBM200 Túi 3,00 76.638 229.9145

Tai heo muối 200gTH200 Túi 3,00 48.534 145.6026

Chân gà sốt cay 400gCGSC400 Túi 2,00 79.225 158.4507

1.462.950Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

1.579.986Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 117.036Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Một triệu năm trăm bảy mươi chín nghìn chín trăm tám mươi sáu đồng
chẵn.

(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Hoàng

Ngày chuyển đổi 15/12/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

05/11/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=_RIJHPGB1_9
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): ZMIWTGZ18MA

Mã CQT (Code): 0016D61BE83465427F81243D208865D1D1

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00042402(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

20 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0109282232Mã số thuế

Địa chỉ Thôn Đồng Bèn, Xã Đông Xuân, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢITên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

6018 - Vinhomes SymphonyHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2A B CA B

Gà muối 500gGM500 Túi 5,00 111.058 555.2901

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 3,00 73.431 220.2932

Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 3,00 50.182 150.5463

Bắp bò muối 200gBBM200 Túi 3,00 87.787 263.3614

Tai heo muối 200gTH200 Túi 3,00 55.595 166.7855

172.248Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu12,70%(Discount rate): (Discount amount):

1.184.027Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

1.278.749Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 94.722Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Một triệu hai trăm bảy mươi tám nghìn bảy trăm bốn mươi chín đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Hoàng

Ngày chuyển đổi 15/12/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

20/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=ZMIWTGZ18MA
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): 6NIKTR1KM9E

Mã CQT (Code): 0035386F4ADBF842FC936EFBAF5D16B3A6

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00042401(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

20 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0109282232Mã số thuế

Địa chỉ Thôn Đồng Bèn, Xã Đông Xuân, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢITên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

6019 - K35 Tân MaiHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2A B CA B

Gà muối 500gGM500 Túi 5,00 111.058 555.2901

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 3,00 73.431 220.2932

Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 3,00 50.182 150.5463

Bắp bò muối 200gBBM200 Túi 3,00 87.787 263.3614

Tai heo muối 200gTH200 Túi 3,00 55.595 166.7855

172.248Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu12,70%(Discount rate): (Discount amount):

1.184.027Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

1.278.749Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 94.722Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Một triệu hai trăm bảy mươi tám nghìn bảy trăm bốn mươi chín đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Hoàng

Ngày chuyển đổi 15/12/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

20/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=6NIKTR1KM9E
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): 1NIRT5942XM

Mã CQT (Code): 00FF79C75551384A1685EFC956CCF7F79E

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00042350(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

19 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0109282232Mã số thuế

Địa chỉ Thôn Đồng Bèn, Xã Đông Xuân, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢITên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

6004 - Imperria Garden Minh KhaiHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2A B CA B

Gà muối 500gGM500 Túi 10,00 111.058 1.110.5801

33.317Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu3,00%(Discount rate): (Discount amount):

1.077.263Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

1.163.444Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 86.181Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Một triệu một trăm sáu mươi ba nghìn bốn trăm bốn mươi bốn đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Hoàng

Ngày chuyển đổi 15/12/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

19/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=1NIRT5942XM
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): _RI4TZPVWRR

Mã CQT (Code): 004C47ABED77D24BAF89FEDBB268A12580

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00038136(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0109282232Mã số thuế

Địa chỉ Thôn Đồng Bèn, Xã Đông Xuân, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢITên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

6005 - Eco Dream Nguyễn XiểnHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2A B CA B

Bắp bò muối 200gBBM200 Túi 5,00 87.787 438.9351

Tai heo muối 200gTH200 Túi 3,00 55.595 166.7852

Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 3,00 50.182 150.5463

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 3,00 73.431 220.2934

Mọc Nấm Hương 250gMNH250 Túi 3,00 46.000 138.0005

118.590Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu10,64%(Discount rate): (Discount amount):

995.969Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

1.075.647Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 79.678Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Một triệu không trăm bảy mươi lăm nghìn sáu trăm bốn mươi bảy đồng
chẵn.

(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Hoàng

Ngày chuyển đổi 15/12/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=_RI4TZPVWRR
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): A4IATLQM59D

Mã CQT (Code): 001970B9DA63E54C9C9468E9F097798998

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037107(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

01 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0109282232Mã số thuế

Địa chỉ Thôn Đồng Bèn, Xã Đông Xuân, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢITên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

6014 - RUBY City 3 Phúc LợiHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2A B CA B

Bắp bò muối 200gBBM200 Túi 7,00 87.787 614.5091

Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 5,00 50.182 250.9102

Mọc Nấm Hương 250gMNH250 Túi 5,00 46.000 230.0003

152.077Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu13,88%(Discount rate): (Discount amount):

943.342Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

1.018.809Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 75.467Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Một triệu không trăm mười tám nghìn tám trăm linh chín đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Hoàng

Ngày chuyển đổi 15/12/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

01/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=A4IATLQM59D
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): X9IXTBQEJ8N

Mã CQT (Code): 00CA60DBF3FDD144C28F84F52628450D44

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037106(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

01 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0109282232Mã số thuế

Địa chỉ Thôn Đồng Bèn, Xã Đông Xuân, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢITên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

6013 - ECOHOME 3 Tân XuânHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2A B CA B

Mọc Nấm Hương 250gMNH250 Túi 3,00 46.000 138.0001

Gà muối 500gGM500 Túi 3,00 111.058 333.1742

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 3,00 73.431 220.2933

Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 3,00 50.182 150.5464

Bắp bò muối 200gBBM200 Túi 5,00 87.787 438.9355

Tai heo muối 200gTH200 Túi 3,00 55.595 166.7856

128.585Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu8,88%(Discount rate): (Discount amount):

1.319.148Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

1.424.680Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 105.532Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Một triệu bốn trăm hai mươi bốn nghìn sáu trăm tám mươi đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Hoàng

Ngày chuyển đổi 15/12/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

01/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=X9IXTBQEJ8N
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): DMILT7ZV673

Mã CQT (Code): 00C76C790FFC9946F6A5CC94E0954782E6

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037105(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

01 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0109282232Mã số thuế

Địa chỉ Thôn Đồng Bèn, Xã Đông Xuân, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢITên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

6012 - Hateco Yên SởHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2A B CA B

Tai heo muối 200gTH200 Túi 5,00 55.595 277.9751

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 5,00 73.431 367.1552

Bắp bò muối 200gBBM200 Túi 5,00 87.787 438.9353

117.675Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu10,85%(Discount rate): (Discount amount):

966.390Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

1.043.701Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 77.311Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Một triệu không trăm bốn mươi ba nghìn bảy trăm linh một đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Hoàng

Ngày chuyển đổi 15/12/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

01/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=DMILT7ZV673
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): KXI5TB5QXKG

Mã CQT (Code): 0077A693461A3D49A69ACDC1316E3D0B8E

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037104(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

01 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0109282232Mã số thuế

Địa chỉ Thôn Đồng Bèn, Xã Đông Xuân, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢITên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

6008 - 17T2 TRUNG VĂNHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2A B CA B

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 5,00 73.431 367.1551

Gà muối 500gGM500 Túi 5,00 111.058 555.2902

Bắp bò muối 200gBBM200 Túi 5,00 87.787 438.9353

125.995Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu9,25%(Discount rate): (Discount amount):

1.235.385Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

1.334.216Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 98.831Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Một triệu ba trăm ba mươi bốn nghìn hai trăm mười sáu đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Hoàng

Ngày chuyển đổi 15/12/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

01/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=KXI5TB5QXKG
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): DMILT7ZL99Z

Mã CQT (Code): 003ACEC4412B5E4512A62A378D7DA58C03

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037103(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

01 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0109282232Mã số thuế

Địa chỉ Thôn Đồng Bèn, Xã Đông Xuân, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢITên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

6005 - Eco Dream Nguyễn XiểnHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2A B CA B

Bắp bò muối 200gBBM200 Túi 5,00 87.787 438.9351

Tai heo muối 200gTH200 Túi 3,00 55.595 166.7852

Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 3,00 50.182 150.5463

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 3,00 73.431 220.2934

Mọc Nấm Hương 250gMNH250 Túi 3,00 46.000 138.0005

118.590Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu10,64%(Discount rate): (Discount amount):

995.969Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

1.075.647Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 79.678Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Một triệu không trăm bảy mươi lăm nghìn sáu trăm bốn mươi bảy đồng
chẵn.

(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Hoàng

Ngày chuyển đổi 15/12/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

01/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=DMILT7ZL99Z
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): 6NIKTRV5LX4

Mã CQT (Code): 00F4AA8ABE49F74B92BBE7518E6D9CE16A

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037102(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

01 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0109282232Mã số thuế

Địa chỉ Thôn Đồng Bèn, Xã Đông Xuân, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢITên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

6004 - Imperria Garden Minh KhaiHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2A B CA B

Gà muối 500gGM500 Túi 5,00 111.058 555.2901

Bắp bò muối 200gBBM200 Túi 7,00 87.787 614.5092

Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 5,00 50.182 250.9103

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 3,00 73.431 220.2934

168.445Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu10,26%(Discount rate): (Discount amount):

1.472.557Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

1.590.362Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 117.805Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Một triệu năm trăm chín mươi nghìn ba trăm sáu mươi hai đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Hoàng

Ngày chuyển đổi 15/12/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

01/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=6NIKTRV5LX4
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): 6NIKTRV5JKV

Mã CQT (Code): 007B52B4AD754F445591EC7DB4B9594314

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037101(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

01 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0109282232Mã số thuế

Địa chỉ Thôn Đồng Bèn, Xã Đông Xuân, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢITên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

6003 - New Horizon City Hoàng MaiHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2A B CA B

Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 5,00 50.182 250.9101

Gà muối 500gGM500 Túi 5,00 111.058 555.2902

Bắp bò muối 200gBBM200 Túi 5,00 87.787 438.9353

122.507Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu9,84%(Discount rate): (Discount amount):

1.122.628Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

1.212.438Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 89.810Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Một triệu hai trăm mười hai nghìn bốn trăm ba mươi tám đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Hoàng

Ngày chuyển đổi 15/12/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

01/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=6NIKTRV5JKV
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): 3RIMTBWKA68

Mã CQT (Code): 0046EE977BA6DC4A6193C2C984F700F9BE

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037100(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

01 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0109282232Mã số thuế

Địa chỉ Thôn Đồng Bèn, Xã Đông Xuân, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢITên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

6001 - Fresh Market Green ParkHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2A B CA B

Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 3,00 50.182 150.5461

Bắp bò muối 200gBBM200 Túi 7,00 87.787 614.5092

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 3,00 73.431 220.2933

Mọc Nấm Hương 250gMNH250 Túi 3,00 46.000 138.0004

152.915Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu13,61%(Discount rate): (Discount amount):

970.433Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

1.048.068Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 77.635Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Một triệu không trăm bốn mươi tám nghìn không trăm sáu mươi tám đồng
chẵn.

(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Hoàng

Ngày chuyển đổi 15/12/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

01/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=3RIMTBWKA68
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): B9IDIPJ7LXM

Mã CQT (Code): 00EB46CC968B7B40978E7CB30248E3CD13

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00034387(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

24 tháng 8 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0109282232Mã số thuế

Địa chỉ Thôn Đồng Bèn, Xã Đông Xuân, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢITên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

6017 - Thái Hà - Constrexim 1Họ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2A B CA B

Gà muối 500gGM500 Túi 10,00 111.058 1.110.5801

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 3,00 73.431 220.2932

Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 3,00 50.182 150.5463

Bắp bò muối 200gBBM200 Túi 3,00 87.787 263.3614

Tai heo muối 200gTH200 Túi 3,00 55.595 166.7855

242.770Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu12,70%(Discount rate): (Discount amount):

1.668.795Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

1.802.299Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 133.504Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Một triệu tám trăm linh hai nghìn hai trăm chín mươi chín đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Hoàng

Ngày chuyển đổi 15/12/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

24/08/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=B9IDIPJ7LXM
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): 0PI7IZ28A21

Mã CQT (Code): 00860562338B8B4A0B8675718B8DFC32E2

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00034162(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

22 tháng 8 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0109282232Mã số thuế

Địa chỉ Thôn Đồng Bèn, Xã Đông Xuân, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢITên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

6007 - Gelexia Tam TrinhHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2A B CA B

Mọc Nấm Hương 250gMNH250 Túi 5,00 46.000 230.0001

Gà muối 500gGM500 Túi 5,00 111.058 555.2902

Bắp bò muối 200gBBM200 Túi 3,00 87.787 263.3613

Tai heo muối 200gTH200 Túi 3,00 55.595 166.7854

36.464Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu3,00%(Discount rate): (Discount amount):

1.178.972Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

1.273.290Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 94.318Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Một triệu hai trăm bảy mươi ba nghìn hai trăm chín mươi đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Hoàng

Ngày chuyển đổi 15/12/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

22/08/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=0PI7IZ28A21
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): A4IQIL0ZDR8

Mã CQT (Code): 007ACE036598554BAE86FE3B389F4D0A94

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00034161(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

22 tháng 8 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0109282232Mã số thuế

Địa chỉ Thôn Đồng Bèn, Xã Đông Xuân, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢITên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

6012 - Hateco Yên SởHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2A B CA B

Mọc Nấm Hương 250gMNH250 Túi 5,00 46.000 230.0001

Gà muối 500gGM500 Túi 5,00 111.058 555.2902

Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 3,00 50.182 150.5463

28.075Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu3,00%(Discount rate): (Discount amount):

907.761Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

980.382Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 72.621Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Chín trăm tám mươi nghìn ba trăm tám mươi hai đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Hoàng

Ngày chuyển đổi 15/12/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

22/08/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=A4IQIL0ZDR8
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): 8_IKIBEK56X

Mã CQT (Code): 00F1F8ED646EDD49A89B388D3E73287976

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00034160(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

22 tháng 8 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0109282232Mã số thuế

Địa chỉ Thôn Đồng Bèn, Xã Đông Xuân, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢITên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

6011 - Green Park Việt HưngHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2A B CA B

Bắp bò muối 200gBBM200 Túi 3,00 87.787 263.3611

Gà muối 500gGM500 Túi 10,00 111.058 1.110.5802

Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 3,00 50.182 150.5463

45.734Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu3,00%(Discount rate): (Discount amount):

1.478.753Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

1.597.053Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 118.300Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Một triệu năm trăm chín mươi bảy nghìn không trăm năm mươi ba đồng
chẵn.

(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Hoàng

Ngày chuyển đổi 15/12/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

22/08/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=8_IKIBEK56X
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): J7INIJDPWWL

Mã CQT (Code): 001A985852D04041A6BEFCF5B4896F4CCF

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00034159(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

22 tháng 8 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0109282232Mã số thuế

Địa chỉ Thôn Đồng Bèn, Xã Đông Xuân, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢITên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

6014 - RUBY City 3 Phúc LợiHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2A B CA B

Gà muối 500gGM500 Túi 10,00 111.058 1.110.5801

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 10,00 73.431 734.3102

Giò tai nấm hương 250gGTNH250 Túi 5,00 52.448 262.2403

63.213Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu3,00%(Discount rate): (Discount amount):

2.043.917Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

2.207.430Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 163.513Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Hai triệu hai trăm linh bảy nghìn bốn trăm ba mươi đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Hoàng

Ngày chuyển đổi 15/12/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

22/08/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=J7INIJDPWWL
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): 6NIWIREZVLN

Mã CQT (Code): 00E78712FC14084971B13E20E3B28BC047

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00034158(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

22 tháng 8 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0109282232Mã số thuế

Địa chỉ Thôn Đồng Bèn, Xã Đông Xuân, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢITên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

6006 - Anland PremiumHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2A B CA B

Bắp bò muối 200gBBM200 Túi 5,00 87.787 438.9351

Gà muối 500gGM500 Túi 5,00 111.058 555.2902

29.827Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu3,00%(Discount rate): (Discount amount):

964.398Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

1.041.550Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 77.152Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Một triệu không trăm bốn mươi mốt nghìn năm trăm năm mươi đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Hoàng

Ngày chuyển đổi 15/12/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

22/08/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=6NIWIREZVLN
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): 3RILIBXKPBZ

Mã CQT (Code): 0026B3781D537147529019BA97471F3B68

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00033100(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

18 tháng 8 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0109282232Mã số thuế

Địa chỉ Thôn Đồng Bèn, Xã Đông Xuân, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢITên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

6005 - Eco Dream Nguyễn XiểnHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2A B CA B

Gà muối 500gGM500 Túi 10,00 111.058 1.110.5801

33.317Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu3,00%(Discount rate): (Discount amount):

1.077.263Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

1.163.444Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 86.181Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Một triệu một trăm sáu mươi ba nghìn bốn trăm bốn mươi bốn đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Hoàng

Ngày chuyển đổi 15/12/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

18/08/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=3RILIBXKPBZ
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): R8IEIPGKB7A

Mã CQT (Code): 00A96EC3F7B11B4A508C5E89C812E5CDC7

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00029389(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

04 tháng 8 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0109282232Mã số thuế

Địa chỉ Thôn Đồng Bèn, Xã Đông Xuân, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢITên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

6005 - Eco Dream Nguyễn XiểnHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2A B CA B

Gà muối 500gGM500 Túi 10,00 111.058 1.110.5801

33.317Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu3,00%(Discount rate): (Discount amount):

1.077.263Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

1.163.444Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 86.181Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Một triệu một trăm sáu mươi ba nghìn bốn trăm bốn mươi bốn đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Hoàng

Ngày chuyển đổi 15/12/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

04/08/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=R8IEIPGKB7A
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): J7INI6MP305

Mã CQT (Code): 00925F561DA9AB4D9883DD4DA204DCF64D

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00029358(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

03 tháng 8 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0109282232Mã số thuế

Địa chỉ Thôn Đồng Bèn, Xã Đông Xuân, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢITên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

6003 - New Horizon City Hoàng MaiHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2A B CA B

Mộc Nấm Hương 250gMNH250 Túi 5,00 46.000 230.0001

Gà muối 500gGM500 Túi 3,00 111.058 333.1742

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 3,00 73.431 220.2933

Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 3,00 50.182 150.5464

Tai heo muối 200gTH200 Túi 3,00 55.595 166.7855

Giò tai nấm hương 250gGTNH250 Túi 5,00 52.448 262.2406

Giò lụa 250gGL250KT Túi 5,00 51.638 258.1907

48.637Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu3,00%(Discount rate): (Discount amount):

1.572.591Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

1.698.398Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 125.807Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Một triệu sáu trăm chín mươi tám nghìn ba trăm chín mươi tám đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Hoàng

Ngày chuyển đổi 15/12/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

03/08/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=J7INI6MP305
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): _RIVI0QPD86

Mã CQT (Code): 009AA12BD5182D4EE3BDA85F8BD178157A

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00029355(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

03 tháng 8 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0109282232Mã số thuế

Địa chỉ Thôn Đồng Bèn, Xã Đông Xuân, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢITên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

6006 - Anland PremiumHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2A B CA B

Mộc Nấm Hương 250gMNH250 Túi 5,00 46.000 230.0001

Gà muối 500gGM500 Túi 3,00 111.058 333.1742

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 5,00 73.431 367.1553

Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 5,00 50.182 250.9104

Bắp bò muối 200gBBM200 Túi 3,00 87.787 263.3615

Tai heo muối 200gTH200 Túi 3,00 55.595 166.7856

204.647Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu12,70%(Discount rate): (Discount amount):

1.406.738Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

1.519.277Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 112.539Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Một triệu năm trăm mười chín nghìn hai trăm bảy mươi bảy đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Hoàng

Ngày chuyển đổi 15/12/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

03/08/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=_RIVI0QPD86
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): EQIDUWPBMK3

Mã CQT (Code): 009E3AAD20B47A422F82DEE5D1EAB47D69

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00027458(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

28 tháng 7 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0109282232Mã số thuế

Địa chỉ Thôn Đồng Bèn, Xã Đông Xuân, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢITên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

6011- Green Park Việt HưngHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2A B CA B

Mộc Nấm Hương 250gMNH250 Túi 5,00 46.000 230.0001

Gà muối 500gGM500 Túi 5,00 111.058 555.2902

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 3,00 73.431 220.2933

Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 3,00 50.182 150.5464

Bắp bò muối 200gBBM200 Túi 5,00 87.787 438.9355

Tai heo muối 200gTH200 Túi 5,00 55.595 277.9756

Giò tai nấm hương 250gGTNH250 Túi 3,00 52.448 157.3447

257.860Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu12,70%(Discount rate): (Discount amount):

1.772.523Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

1.914.325Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 141.802Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Một triệu chín trăm mười bốn nghìn ba trăm hai mươi lăm đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Hoàng

Ngày chuyển đổi 15/12/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

28/07/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=EQIDUWPBMK3
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): 1NIZU0QG_VR

Mã CQT (Code): 000693FBFCA9104022A93E980E0D319AB7

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00027434(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

27 tháng 7 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0109282232Mã số thuế

Địa chỉ Thôn Đồng Bèn, Xã Đông Xuân, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢITên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

6001 - Fresh Market Green ParkHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2A B CA B

Gà muối 500gGM500 Túi 10,00 111.058 1.110.5801

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 5,00 73.431 367.1552

Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 3,00 50.182 150.5463

Bắp bò muối 200gBBM200 Túi 3,00 87.787 263.3614

Tai heo muối 200gTH200 Túi 3,00 55.595 166.7855

261.421Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu12,70%(Discount rate): (Discount amount):

1.797.006Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

1.940.766Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 143.760Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Một triệu chín trăm bốn mươi nghìn bảy trăm sáu mươi sáu đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Hoàng

Ngày chuyển đổi 15/12/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

27/07/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=1NIZU0QG_VR
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): VNI3UJVDZ98

Mã CQT (Code): 002B81FE12927041F3B89D9AA89ECCA87A

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00027433(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

27 tháng 7 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0109282232Mã số thuế

Địa chỉ Thôn Đồng Bèn, Xã Đông Xuân, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢITên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

6004 - Imperria Garden Minh KhaiHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2A B CA B

Mộc Nấm Hương 250gMNH250 Túi 5,00 46.000 230.0001

Gà muối 500gGM500 Túi 8,00 111.058 888.4642

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 3,00 73.431 220.2933

Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 3,00 50.182 150.5464

Bắp bò muối 200gBBM200 Túi 5,00 87.787 438.9355

Tai heo muối 200gTH200 Túi 5,00 55.595 277.9756

Giò tai nấm hương 250gGTNH250 Túi 3,00 52.448 157.3447

300.173Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu12,70%(Discount rate): (Discount amount):

2.063.384Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

2.228.455Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 165.071Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Hai triệu hai trăm hai mươi tám nghìn bốn trăm năm mươi lăm đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Hoàng

Ngày chuyển đổi 15/12/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

27/07/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=VNI3UJVDZ98
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): _RIKU0P32RR

Mã CQT (Code): 00FEC6ACDE706844FB9D095D701B404407

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00027432(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

27 tháng 7 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0109282232Mã số thuế

Địa chỉ Thôn Đồng Bèn, Xã Đông Xuân, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢITên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

6005 - Eco Dream Nguyễn XiểnHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2A B CA B

Mộc Nấm Hương 250gMNH250 Túi 5,00 46.000 230.0001

Gà muối 500gGM500 Túi 5,00 111.058 555.2902

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 3,00 73.431 220.2933

Bắp bò muối 200gBBM200 Túi 3,00 87.787 263.3614

Giò tai nấm hương 250gGTNH250 Túi 3,00 52.448 157.3445

42.789Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu3,00%(Discount rate): (Discount amount):

1.383.499Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

1.494.179Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 110.680Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Một triệu bốn trăm chín mươi bốn nghìn một trăm bảy mươi chín đồng
chẵn.

(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Hoàng

Ngày chuyển đổi 15/12/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

27/07/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=_RIKU0P32RR
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): W4IWS6M6LBB

Mã CQT (Code): 00E64FAADE045C4F229BCBE6EBAB7F126D

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00020605(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

27 tháng 6 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0109282232Mã số thuế

Địa chỉ Thôn Đồng Bèn, Xã Đông Xuân, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢITên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

6014 - RUBY CITY 3 PHÚC LỢIHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2A B CA B

Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 5,00 50.182 250.9101

Gà muối 500gGM500 Túi 10,00 111.058 1.110.5802

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 5,00 73.431 367.1553

Tai heo muối 200gTH200 Túi 5,00 55.595 277.9754

Mộc Nấm Hương 250gMNH250 Túi 5,00 46.000 230.0005

Bắp bò muối 200gBBM200 Túi 5,00 87.787 438.9356

80.266Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu3,00%(Discount rate): (Discount amount):

2.595.289Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

2.802.912Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 207.623Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Hai triệu tám trăm linh hai nghìn chín trăm mười hai đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Hoàng

Ngày chuyển đổi 15/12/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

27/06/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=W4IWS6M6LBB
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): DMI0F3DG8GM

Mã CQT (Code): 0090A71BE87E174A4191BE2446F1ADC933

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00014717(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

27 tháng 5 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0109282232Mã số thuế

Địa chỉ Thôn Đồng Bèn, Xã Đông Xuân, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢITên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

6003 - New Horizon City Hoàng MaiHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2A B CA B

Mộc Nấm Hương 250gMNH250 Túi 3,00 44.620 133.8601

Gà muối 500gGM500 Túi 5,00 107.726 538.6302

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 3,00 71.228 213.6843

Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 3,00 48.678 146.0344

Bắp bò muối 200gBBM200 Túi 3,00 85.153 255.4595

Tai heo muối 200gTH200 Túi 3,00 53.927 161.7816

Giò tai nấm hương 250gGTNH250 Túi 3,00 50.875 152.6257

Giò lụa 250g Khánh ToànGL250KT Túi 5,00 50.089 250.4458

Chân gà sốt cay 400gCGSC400 Túi 2,00 88.028 176.0569

2.028.574Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

2.190.860Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 162.286Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Hai triệu một trăm chín mươi nghìn tám trăm sáu mươi đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Hoàng

Ngày chuyển đổi 15/12/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

27/05/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=DMI0F3DG8GM
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): 5XIXFERLNKW

Mã CQT (Code): 001E071B191C3342488DF9CF9DB4B08858

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00014716(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

27 tháng 5 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0109282232Mã số thuế

Địa chỉ Thôn Đồng Bèn, Xã Đông Xuân, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢITên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

6010 - CT1 Vinaconex 3 Trung VănHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2A B CA B

Mộc Nấm Hương 250gMNH250 Túi 3,00 44.620 133.8601

Gà muối 500gGM500 Túi 5,00 107.726 538.6302

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 3,00 71.228 213.6843

Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 3,00 48.678 146.0344

Bắp bò muối 200gBBM200 Túi 3,00 85.153 255.4595

Tai heo muối 200gTH200 Túi 3,00 53.927 161.7816

Giò tai nấm hương 250gGTNH250 Túi 3,00 50.875 152.6257

Giò lụa 250g Khánh ToànGL250KT Túi 5,00 50.089 250.4458

Chân gà sốt cay 400gCGSC400 Túi 2,00 88.028 176.0569

2.028.574Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

2.190.860Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 162.286Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Hai triệu một trăm chín mươi nghìn tám trăm sáu mươi đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Hoàng

Ngày chuyển đổi 15/12/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

27/05/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=5XIXFERLNKW
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): MKIGF8J2RAW

Mã CQT (Code): 00518CF6E8BB1744B2869532B0C53F87F2

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00014714(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

27 tháng 5 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0109282232Mã số thuế

Địa chỉ Thôn Đồng Bèn, Xã Đông Xuân, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢITên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

6013 - ECOHOME 3 Tân XuânHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2A B CA B

Mộc Nấm Hương 250gMNH250 Túi 3,00 44.620 133.8601

Gà muối 500gGM500 Túi 5,00 107.726 538.6302

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 3,00 71.228 213.6843

Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 3,00 48.678 146.0344

Bắp bò muối 200gBBM200 Túi 3,00 85.153 255.4595

Tai heo muối 200gTH200 Túi 3,00 53.927 161.7816

Giò tai nấm hương 250gGTNH250 Túi 3,00 50.875 152.6257

Giò lụa 250g Khánh ToànGL250KT Túi 5,00 50.089 250.4458

Chân gà sốt cay 400gCGSC400 Túi 2,00 88.028 176.0569

2.028.574Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

2.190.860Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 162.286Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Hai triệu một trăm chín mươi nghìn tám trăm sáu mươi đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Hoàng

Ngày chuyển đổi 15/12/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

27/05/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=MKIGF8J2RAW


P
há

t 
hà

nh
 b

ở
i 

ph
ần

 m
ềm

 M
eI

nv
oi

ce
.v

n 
- 

C
ôn

g 
ty

 C
ổ 

ph
ần

 M
IS

A
 (

w
w

w
.m

is
a.

co
m

.v
n

) 
- 

M
S

T
: 

0
1

0
1

2
4

3
1

5
0

Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): VNI8FZAQ8X6

Mã CQT (Code): 00AD66D869FD2C449685FCE9DD92F880B2

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00014713(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

27 tháng 5 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0109282232Mã số thuế

Địa chỉ Thôn Đồng Bèn, Xã Đông Xuân, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢITên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

6008- 17T2 TRUNG VĂNHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2A B CA B

Mộc Nấm Hương 250gMNH250 Túi 3,00 44.620 133.8601

Gà muối 500gGM500 Túi 3,00 107.726 323.1782

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 3,00 71.228 213.6843

Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 3,00 48.678 146.0344

Bắp bò muối 200gBBM200 Túi 3,00 85.153 255.4595

Tai heo muối 200gTH200 Túi 3,00 53.927 161.7816

Giò tai nấm hương 250gGTNH250 Túi 3,00 50.875 152.6257

Giò lụa 250g Khánh ToànGL250KT Túi 5,00 50.089 250.4458

Chân gà sốt cay 400gCGSC400 Túi 2,00 88.028 176.0569

1.813.122Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

1.958.172Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 145.050Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Một triệu chín trăm năm mươi tám nghìn một trăm bảy mươi hai đồng
chẵn.

(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Hoàng

Ngày chuyển đổi 15/12/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

27/05/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=VNI8FZAQ8X6
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): 3RI4F7E4863

Mã CQT (Code): 00C2856ED4D403461198E15784C17E9E30

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00014712(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

27 tháng 5 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0109282232Mã số thuế

Địa chỉ Thôn Đồng Bèn, Xã Đông Xuân, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢITên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

6005 - Eco Dream Nguyễn XiểnHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2A B CA B

Mộc Nấm Hương 250gMNH250 Túi 3,00 44.620 133.8601

Gà muối 500gGM500 Túi 3,00 107.726 323.1782

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 3,00 71.228 213.6843

Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 3,00 48.678 146.0344

Bắp bò muối 200gBBM200 Túi 3,00 85.153 255.4595

Tai heo muối 200gTH200 Túi 3,00 53.927 161.7816

Giò tai nấm hương 250gGTNH250 Túi 3,00 50.875 152.6257

Giò lụa 250g Khánh ToànGL250KT Túi 5,00 50.089 250.4458

Chân gà sốt cay 400gCGSC400 Túi 2,00 88.028 176.0569

1.813.122Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

1.958.172Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 145.050Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Một triệu chín trăm năm mươi tám nghìn một trăm bảy mươi hai đồng
chẵn.

(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Hoàng

Ngày chuyển đổi 15/12/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

27/05/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=3RI4F7E4863
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): MKIGF8J2JVM

Mã CQT (Code): 00DFD34D8815EA486E994C0D7F65A198CA

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00014711(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

27 tháng 5 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0109282232Mã số thuế

Địa chỉ Thôn Đồng Bèn, Xã Đông Xuân, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢITên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

6009 - 6009_FLC PHẠM HÙNGHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2A B CA B

Mộc Nấm Hương 250gMNH250 Túi 3,00 44.620 133.8601

Gà muối 500gGM500 Túi 5,00 107.726 538.6302

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 3,00 71.228 213.6843

Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 3,00 48.678 146.0344

Bắp bò muối 200gBBM200 Túi 3,00 85.153 255.4595

Tai heo muối 200gTH200 Túi 3,00 53.927 161.7816

Giò tai nấm hương 250gGTNH250 Túi 3,00 50.875 152.6257

Giò lụa 250g Khánh ToànGL250KT Túi 5,00 50.089 250.4458

Chân gà sốt cay 400gCGSC400 Túi 2,00 88.028 176.0569

2.028.574Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

2.190.860Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 162.286Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Hai triệu một trăm chín mươi nghìn tám trăm sáu mươi đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Hoàng

Ngày chuyển đổi 15/12/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

27/05/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=MKIGF8J2JVM

